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XAÙC ÑÒNH TYÛ LEÄ NHIEÃM VAØ MÖÙC ÑOÄ KHAÙNG KHAÙNG SINH CUÛA 
VI KHUAÅN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VAØ STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

KHAÙNG METHICILLIN (MRSA) PHAÂN LAÄP TREÂN LÔÏN
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TÓM TẮT
Kết	quả	xét	nghiệm	80	mẫu	(tăm	bông	ngoáy	mũi	lợn)	từ	24	hộ	chăn	nuôi	trên	địa	bàn	tỉnh	Bắc	

Ninh,	cho	thấy	tỷ	lệ	lợn	bị	nhiễm	vi	khuẩn	Staphylococcus aureus	(S. aureus) là	13/80	(16,25%),	bị	
nhiễm	vi	khuẩn	MRSA là	5/80	(6,25%).	Kết	quả	kiểm	tra	khả	năng	mẫn	cảm	của	vi	khuẩn	S. aureus 
và MRSA	phân	lập	được	với	12	loại	kháng	sinh	(penicillin	G,	erythromycin,	linezolid,	clindamycin,	
norfoxacin,	 rifampine,	 tetracyclin,	 trimethoprim-sulfamethoxazole,	 fusidic	 acid,	 kanamycin,	
Gentamycin,	cefoxitin)	cho	 thấy	các	chủng	S. aureus	và MRSA		mẫn	cảm	với	3	 loại	kháng	sinh	
thường	dùng	trong	điều	trị	các	bệnh	do	vi	khuẩn	này	gây	ra	trên	người,	bao	gồm:	linezolid,	rifampine,	
fusidic	acid.	Tuy	nhiên,	tất	cả	các	chủng	vi	khuẩn	S. aureus được	kiểm	tra đã	kháng	với	4	loại	kháng	
sinh,	bao	gồm:	penicillin	G,	erythromycin,	clindamycin	và	kanamycin.	Tương	tự,	tất	cả	các	chủng	
vi	khuẩn	MRSA được	kiểm	tra	không	những kháng	với	4	loại	kháng	sinh	nêu	trên	mà	còn	kháng	với	
cefoxitin.	Ngoài	ra,	S. aureus và MRSA	cũng	đã	kháng	với	các	loại	kháng	sinh	khác	(norflorxacin,	
tetracyclin,	trimethoprim-sulfamethoxazole	và	Gentamycin)	với	tỷ	lệ	trên	60%.	Kết	quả	nghiên	cứu	
thu	được	cho	thấy	giám	sát	kháng	kháng	sinh	trong	phòng,	trị	bệnh	cho	đàn	lợn	và	tập	huấn	nâng	cao	
kiến	thức	cho	người	chăn	nuôi	về	mức	độ	nguy	hiểm	của	kháng	kháng	sinh	là	rất	cần	thiết,	nhằm	hạn	
chế	tối	đa	hiện	tượng	kháng	thuốc	của	vi	khuẩn	và	tránh	lãng	phí	cho	người	chăn	nuôi	do	sử	dụng	
kháng	sinh	không	còn	khả	năng	tiêu	diệt	vi	khuẩn.	Đây	cũng	là	nội	dung	quan	trọng	trong	chiến	lược	
quốc	gia	về	phòng	chống	kháng	thuốc	do	Bộ	NN&PTNT	ký	tháng	7/2017.

Từ khóa:	Dịch	mũi	lợn,	lợn,	S. aureus,	MRSA,	tỷ	lệ	nhiễm,	kháng	kháng	sinh.

Prevalence and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus and 
methicillin resistant S. aureus isolated from pigs
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 SUMMARY
A total of 80 nasal swabs collecting from pigs at 24 pig farms in Bac Ninh in 2019 were 

analyzed in this study. The studied results showed that the prevalence of pigs carrying S. aureus 
was 13/80 (16.25%), while the prevalence of pigs carrying MRSA was 5/80 (6.25%). The isolated 
S. aureus and MRSA strains were tested on antibiotic susceptibility by disk diffusion method with 
12 antibiotics including penicillin G, erythromycin, linezolid, clindamycin, norfoxacin, rifampin, 
tetracyclin, trimethoprim – sulfamethoxazole, fusidic acid, kanamycin, Gentamycin, cefoxitin. 
As a result all of the tested S. aureus and MRSA isolates were susceptible with three antibiotics 
commonly used for human treatment, including: linezolid, rifampin, fusidic acid. However, all of 
the S. aureus isolates were resistant to 4 antibiotics (penicillin G, erythromycin, clindamycin and 
kanamycin). Similarly, all tested MRSA isolates were not only resistant to 4 above mentioned 
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antibiotics but also resisted to cefoxitin. In addition, the tested S. aureus and MRSA isolates 
were highly resistant to other antibiotics such as tetracyclin, trimethoprim – sulfamethoxazole, 
Gentamycin, and norfoxacin with the resistant rate was equal and higher than 60%. The research 
outcomes of this study indicate that the issues on monitoring/controlling antibiotics in epidemic 
prevention and treatment for the pig farming, as well as training to improve the knowledge  on 
danger of the antimicrobial resistant bacteria for the farmers are very necessary so as to reduce 
the loss on investment and to limit environmental pollution in the pig industry. This also is a 
important content in the National Action Plan on preventing the antibiotic resistance phenomena 
signed by the Ministry of Agriculture and Rural Development in July, 2017.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn	nuôi	lợn	đang	là	mũi	nhọn	của	ngành	

chăn	 nuôi	 và	 là	một	 trong	 những	 nguồn	 cung	
cấp	 thực	phẩm	chủ	yếu	 trong	nước	và	 tiến	 tới	
phục	vụ	xuất	khẩu.	Tuy	vậy,	sử	dụng	kháng	sinh	
trong	 chăn	 nuôi	 chưa	 được	 giám	 sát	 chặt	 chẽ	
là	nguyên	nhân	gây	nên	tình	trạng	kháng	thuốc	
(Dương	Thị	Toan	và	cs,	2015;	Phan	Quốc	Hoàn,	
2017).	Vi	khuẩn	kháng	thuốc	có	thể	truyền	lây	
từ	 vật	 nuôi	 sang	 người,	 do	 đó	 việc	 sử	 dụng	
kháng	sinh	tràn	lan	trong	chăn	nuôi	có	thể	gây	
ra	tác	động	không	tốt	đến	sức	khoẻ	cộng	đồng,	
tạo	điều	kiện	xuất	hiện	và	lan	truyền	các	chủng	
vi	khuẩn	đa	kháng	kháng	sinh.

Staphylococcus aureus (Tụ	 cầu	 vàng	 -	 S. 
aureus)	và	Methicillin	resistant	Staphylococcus 
aureus (Tụ	cầu	vàng	kháng	methicillin,	MRSA)	
là	tụ	cầu	khuẩn	phân	bố	rộng	rãi	trong	tự	nhiên,	
có	nhiều	trong	các	thực	phẩm	như:	thịt,	 trứng,	
sữa...	S. aureus	là	một	trong	số	các	vi	khuẩn	ký	
sinh	ở	trên	da	và	niêm	mạc,	đặc	biệt	là	lỗ	mũi	
trước.	Có	khoảng	10	 -	40%	người	khoẻ	mạnh	
mang	S. aureus,	chúng	được	xếp	vào	nhóm	vi	
khuẩn	cơ	hội,	vì	có	mặt	rộng	rãi	và	thường	xuyên	
trong	mô	và	chờ	điều	kiện	thuận	lợi	để	xâm	nhập	
và	lây	nhiễm	sang	người/	động	vật	khỏe	mạnh. 
S. aureus	gây	ra	nhiều	bệnh	khác	nhau:	các	bệnh	
trên	da,	làm	loét	phỏng	da	hoặc	các	nhiễm	trùng	
trong	máu,	phổi	hoặc	các	mô	khác	(Rasigade	et 
al.,	2014).	Ngoài	ra,	S. aureus	còn	là	căn	nguyên	
hàng	đầu	gây	ngộ	độc	thực	phẩm	ở	Việt	Nam	do	
chúng	có	khả	năng	sản	sinh	độc	tố	đường	ruột	
(Staphylococcal	enterotoxin	B). Các	vụ	ngộ	độc	
thực	phẩm	do	S. aureus gây	ra	tại	Sơn	La	năm	

2012,	Hà	Giang	năm	2013,	Phú	Thọ	năm	2016,	
và	Hậu	Giang	năm	2017	làm	hàng	trăm	người	
phải	nhập	viện	(Nguyễn	Thị	Giang,	2018).

Một	số	chủng	S. aureus đề	kháng	methicillin	
(MRSA)	có	khả	năng	sản	xuất	men	pelicillinasa	
phá	huỷ	vòng	beta-lactam,	cấu	trúc	cơ	bản	của	
các	kháng	sinh	như	penicillin	G,	ampicillin,	và	
ureidopenicillin	 làm	 cho	 các	 kháng	 sinh	 này	
mất	tác	dụng.	Các	chủng	MRSA	này	có	yếu	tố	
di	truyền	gọi	là	SCCmec	chứa	gen	mecA	mã	hoá	
cho	 sự	 sản	xuất	 protein	 liên	kết	 với	 penicillin	
(PBP-2a)	hoặc	là	một	loại	enzyme	thiết	yếu	trên	
thành	tế	bào	vi	khuẩn.	PBP-2a	tiếp	tục	xúc	tác	
cho	sự	tổng	hợp	của	thành	tế	bào	vi	khuẩn	ngay	
cả	khi	nồng	độ	kháng	sinh	cao,	do	đó,	ngăn	trở	
tác	 động	 của	 các	 kháng	 sinh	 nhóm	 β-lactam	
(Chambers	et al.,	2001).	MRSA	được	xếp	vào	
nhóm	2	với	mức	nguy	hiểm	cao	trong	danh	sách	
12	loại	vi	khuẩn	nguy	hiểm	trên	thế	giới	vì	tình	
trạng	 kháng	 thuốc	 của	 chúng	 (WHO,	 2017).	
MRSA	đôi	khi	còn	được	gọi	là	“siêu	vi	khuẩn”	
là	nguyên	nhân	gây	ra	một	số	bệnh	nhiễm	trùng	
khó	điều	trị	ở	người.

Trên	thế	giới	đã	có	rất	nhiều	nghiên	cứu	về	
tình	 trạng	kháng	 thuốc	 của	vi	 khuẩn	này.	Các	
báo	 cáo	 gần	 đây	 đã	 ghi	 nhận	 sự	 lây	 truyền	
MRSA	giữa	lợn	và	người	chăn	nuôi	(Huijsdens	
et al.,	2006).	Một	nghiên	cứu	tại	Hà	Lan	cho	biết	
những	người	chăn	nuôi	lợn	có	nguy	cơ	bị	nhiễm	
khuẩn	 MRSA	 cao	 gấp	 760	 lần	 so	 với	 những	
người	 bình	 thường	 (Petinaki	 và	 Spiliopoulou,	
2012).	Tuy	 nhiên	 ở	Việt	Nam,	 các	 nghiên	 cứu	
tập	trung	chủ	yếu	tại	các	bệnh	viện	thuộc	ngành	
y	tế.	Trong	chăn	nuôi,	một	số	nghiên	cứu	về	tỷ	


